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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0470201001 Nguyễn Thị Huế Anh 07/05/1999 10 6.6 7 7.1

2 0470201002 Nguyễn Hoàng Châu 27/05/2002 10 6.4 5 6.2

3 0470201004 Đào Lê Duy 10/08/2002 10 8.6 8 8.5

4 0470201005 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/04/2001 6 5.6 4 5.0

5 0470201007 Võ Thị Thùy Dương 14/09/2002 10 5.1 7 6.4

6 0470201010 Nguyễn Ngọc Hân 20/12/2002 8 5.8 6 6.1

7 0470201011 Phạm Nguyễn Trung Hiếu 06/02/1999 5 5.2 6 5.5

8 0470201012 Nguyễn Thuận Hiệp 10/01/1999 5 5.0 5 5.0

9 0470201018 Danh Hữu Minh 05/06/2001 10 6.4 6 6.6

10 0470201019 Vũ Ngọc Dạ Ngân 04/09/1998 8 8.5 8 8.3

11 0470201021 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 26/06/2002 10 5.8 8 7.1

12 0470201022 Ông Thị Yến Nhi 18/08/2001 10 6.4 8 7.4

13 0470201023 Giang Hồng Nhung 28/11/1999 5 4.7 0 2.8

14 0470201025 Hoàng Lê Ái Phương 24/04/2002 10 6.2 6 6.5

15 0470201027 Huỳnh Võ Minh Sơn 17/11/2000 10 7.3 7 7.5

16 0470201028 Lê Thị Thái Thanh 22/12/2002 10 7.1 8 7.8

17 0470201029 Trần Lê Thanh 15/05/2000 10 7.0 6 6.9

18 0470201031 Bùi Thị Thanh Thảo 14/06/2002 10 7.0 7 7.3

19 0470201034 Lê Trần Hưng Thịnh 16/06/1999 8 5.5 7 6.4

20 0470201035 Tống Thành Thịnh 22/12/2001 5 3.0 0 2.0

21 0470201036 Trần Thị Thanh Thúy 27/10/2000 10 6.8 6 6.8

22 0470201038 Đào Nguyễn Ngọc Toàn 19/10/2002 10 7.0 7 7.3

23 0470201039 Mai Võ Phi Toàn 09/05/2001 10 8.3 8 8.4

24 0470201040 Nguyễn Thị Kim Trâm 26/04/2002 10 8.5 7 8.0

25 0470201043 Võ Ngọc Bảo Trân 04/08/1994 8 3.0 0 2.3

26 0470201045 Võ Huy Vũ 11/10/2002 10 8.3 8 8.4

27 0470201046 Phạm Thị Ngọc Giàu 08/05/2002 8 6.0 5 5.8

28 0470201047 Nguyễn Lê Gia Hân 02/11/2001 5 0.0 0 0.5

29 0470201048 Lê Thị Kim Huyền 06/09/2000 7 0.7 0 1.0

30 0470201049 Huỳnh Thị Kim Loan 14/02/2002 10 6.6 6 6.7

31 0470201050 Lê Lương Hoàng Nam 30/06/2000 6 6.2 5 5.7

32 0470201052 Trần Vinh Quang 01/12/2002 0 0.0 0 0.0

33 0470201053 Trần Thị Huyền Thương 20/07/2002 10 7.7 8 8.0

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC

1/5



STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

34 0470201054 Nguyễn Thị Thu Trang 22/01/2002 9 6.2 7 6.8

35 0470201055 Trần Lê Phương Trúc 17/07/2002 10 8.6 8 8.5

36 0470201056 Nguyễn Phạm Úy Vy 06/12/2002 10 8.8 8 8.6
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